
        UBND TỈNH KHÁNH HOÀ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                      Độc Lập - Tự do -Hanh phúc         
  

Số:             /QĐ-STNMT                          Khánh Hoà, ngày       tháng  12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ 

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi 

trường  và Chánh văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 565 Công chức, Viên chức, 

Nhân viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021 theo danh sách đính 

kèm. 

Điều 2. Các cá nhân được tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến tại Điều 1 

Quyết định này được hưởng tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, từ quỹ tiền thưởng của cơ quan, 

đơn vị có cá nhân được tặng danh hiệu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng, Thủ trưởng các phòng, các đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có tên trên có 

trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

     Nơi nhận: VBĐT                                                              GIÁM ĐỐC 
    - Như điều 3; 

     - Sở Nội vụ; 
     - Lưu: VT, TĐKT. 

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Đồng 

 



2 

 

DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

 Khối Văn phòng Sở  

(Kèm theo Quyết định số            QĐ-STNMT, ngày       tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

                                           Văn phòng Sở        

01. Nguyễn Văn Đồng                            02. Nguyễn Thị Lan 

03. Vũ Chí  Hiếu                                     04. Huỳnh Minh Thi 

05. Nguyễn Duy Đức                              06. Nguyễn Khánh Hải                                

07. Trần Văn Toàn                08. Nguyễn Thị Phi Phụng  

09. Nguyễn Thị Hồng                             10. Nguyễn Quang Hoà  

11. Nguyễn Thị Hà Trang                       12. Nguyễn Thị Thanh Bình 

13. Nguyễn Đức Hiệp                             14. Lê Hoài Vinh                                               

           

      Phòng  Khoáng sản, Nước, Khí tượng Thuỷ văn và BĐKH     

 01. Bùi Minh Sơn                                  02. Hoàng Anh Hào                               

 03. Nguyễn Thanh Minh                       04. Phạm Tiến Dũng 

 05. Tô Vũ Sinh.   

 

                                               Thanh Tra Sở    

01. Nguyễn Văn Thành                          02. Lê Viết Hoài  (CSTĐ) 

03. Lê Khổng Hàn Thiên                        04. Nguyễn Thanh Huy 

05. Huỳnh Thị Bích Tuyền                    06. Lương Công Việt Dũng 

07. Nguyễn Thị Tuyết.                             

 

Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám                       

1. Huỳnh Công Hưng                               2. Đinh Phước Quang Huy   

3. Dương Thị Quỳnh Trang                     4. Lê Mai Tôn Tuyến 

 

       Tổng số tiền chi thưởng:  29 người (không tính 01 người là CSTĐ)  x 

450.000 đồng/người  = 13.050.000 đồng 

                Bằng chữ: Mười ba  triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng  
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                                                      DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

                                                  Chi cục Quản lý đất đai  

01. Hồ Phùng Cường                                 02. Phạm Thị Thanh Hương                        

03. Võ Thế Dũng                                       04. Nguyễn Trọng Bảo                                

05. Vũ Ngọc Biên                                      06. Lăng Thị Minh Hoa                                     

07. Hồ Thị Thanh Hằng                             08. Võ Tú Anh 

09. Nguyễn Thái Hà Anh                           10. Nguyễn Hữu Ninh      

11. Nguyễn Thành Tâm                             12. Hoàng Ngọc Hà Trang 
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DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

                            Chi cục Bảo vệ Môi trường 

 

01.  Nguyễn Thị Nguyệt Hà                          02. Nguyễn Thị Thu Hoài 

03. Vũ Ngọc Quân                                        04. Lý Hạnh Thuỷ                                         

05. Lê Nguyễn Phương Giang                      06. Bảo Nghi    

07. Trần Thị Thu                                           08. Đoàn Thanh Diễm                       

09. Nguyễn Thị Thu Hương                         10. Trần Thanh Trúc   

11. Lê Thị Tường Vy                                    12. Kiều Mai Minh Châu 

13. Nguyễn Tứ Nam Thiên Hòa./. 
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DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Chi cục Biển - Hải đảo 

 

01. Lê Thị Thu Hồng                                      02. Dương Quang Vinh   

03. Đinh Thị Thanh Hòa                                 04. Nguyễn Thị Thuỳ Dung                                                                             

05. Lê Vũ Ni Na                                              06. Trần Nguyễn Thị Hương Trang  

07. Đặng Thị Thanh Huyền                            08. Nguyễn Thị Thanh Tâm  

09. Ngô Thị Tố Loan./. 
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                                                      DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

                      Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

STT Họ và tên Chức vụ 

1.  Đồng Thị Quyên Giám đốc 

2.  Bùi Thu Huyền Trưởng phòng TCHC 

3.  Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Trưởng phòng TCHC 

4.  Nguyễn Thị Hồng Vân Viên chức phòng TCHC 

5.  Trịnh Khánh Toàn Nhân viên phòng TCHC 

6.  Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên phòng TCHC 

7.  Nguyễn Chí Trung Nhân viên phòng TCHC 

8.  Phạm Huy Sơn Nhân viên phòng TCHC 

9.  Vũ Văn Chinh Phó TP.Phụ trách phòng Nghiệp vụ 

10.  Phạm Hiền Tịnh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

11.  Mai Thị Thúy Vân Nhân viên phòng Nghiệp vụ 

12.  Nguyễn Thị Khánh Vy Nhân viên phòng Nghiệp vụ 

13.  Đặng Trần Như Thảo Nhân viên phòng Nghiệp vụ 

14.  Lê Thị Trúc Ly Nhân viên phòng Nghiệp vụ 

15.  Lưu Duy Tùng Nhân viên phòng Nghiệp vụ 

16.  Quách Thanh Thủy Trưởng phòng Quan trắc 

17.  Đỗ Anh Văn Phó Trưởng phòng Quan trắc 

18.  Võ Tấn Thương Quan trắc viên phòng Quan trắc 

19.  Lê Xuân Tiến Quan trắc viên phòng Quan trắc 

20.  Trần Huy Cường Quan trắc viên phòng Quan trắc 

21.  Hồ Ngọc Văn Quan trắc viên phòng Quan trắc 

22.  Lưu Hoàng Duy Quan trắc viên phòng Quan trắc 

23.  Lâm Thị Ngọc Dung Quan trắc viên phòng Quan trắc 

24.  Nguyễn Thảo Quyên Nhân viên phòng Quan trắc 

25.  Trần Thị Thu Trang Nhân viên phòng Quan trắc 

26.  Võ Minh Vũ Nhân viên phòng Quan trắc 

27.  Dương Đình Huy Nhân viên phòng Quan trắc 
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STT Họ và tên Chức vụ 

28.  Nguyễn Thị Bảo Vân Nhân viên phòng Quan trắc 

29.  Đinh Thị Mây Nhân viên phòng Quan trắc 

30.  Phạm Minh Tuấn Nhân viên phòng Quan trắc 

31.  Dương Quốc Văn Nhân viên phòng Quan trắc 

32.  Hoàng Thị Lệ Giang Nhân viên phòng Quan trắc 

33.  Lê Vĩnh Mi Sa Nhân viên phòng Quan trắc 

34.  Nguyễn Thị Thanh Hằng Nhân viên phòng Quan trắc 

35.  Phan Minh Chiến Nhân viên phòng Quan trắc 

36.  Phạm Nguyễn Diệu Khanh Nhân viên phòng Quan trắc 

37.  Vũ Xuân Tùng Nhân viên  
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DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai   

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Hoàng Lê Lin 59 Ngô Anh Khoa 

2 Võ Ngọc Quang 60 Nguyễn Thị Thu Thảo 

3 Phan Thị Búp 61 Huỳnh Lê Quang Huy 

4 Đàm Thị Thu Hà 62 Hà Thị Mỹ Linh 

5 Nguyễn Thế Dương 63 Lê Thành Vinh 

6 Nguyễn Ngọc Khánh Trang 64 Lưu Văn Vĩnh 

7 Lưu Minh Khiêm 65 Đặng Thị Thùy Dương 

8 Nguyễn Đăng Minh 66 Trần Việt Sơn 

9 Lý Thành Tâm 67 Trần Thị Như Thy 

10 Lê Mai Tôn Định 68 Lê võ Ngọc Vũ 

11 Nguyễn Văn Thịnh 69 Phan Quốc Đạt 

12 Phạm Ngọc Dũng 70 Trầm Thị Trang Đài 

13 Võ Quang Huy 71 Trần Thị Ánh Chung 

14 Lưu Minh Ngọc 72 Lê Văn Khánh 

15 Nguyễn Minh Phát 73 Nguyễn Thành Thương 

16 Phí Đình Tuấn 74 Đặng Tiến Hải 

17 Phạm Ngọc Ẩn 75 Nguyễn Dương 

18 Vũ Thị Mỹ Linh 76 Hoàng Văn Tuấn 

19 Đỗ Nguyễn Xuân Sơn 77 Cao Xuân Thông 

20 Nguyễn Văn Thông 78 Huỳnh Tường Viên 

21 Nguyễn Thị Tình 79 Đào Duy Du 

22 Hoàng Thị Lệ 80 Trần Quốc Khương 

23 Lê Nguyên Gia Phong 81 Huỳnh Bảo Nhân 

24 Trịnh Như Quỳnh 82 Phạm Ngọc Ánh 

25 Huỳnh Thị Kim Bạch  83 Nguyễn Viết Nhã 

26 Vy Thị Thu Thảo 84 Trần Minh Huy 

27 Phan Xuân Ngân 85 Lương Thị Bích Trang 

28 Bùi Quang Vinh 86 Chế Ngọc Diễm 

29 Trương Thị Thanh Thân 87 Phạm Hoài Phong 

30 Đỗ Thị Như Hoa 88 Nguyễn Thị Thơm 

31 Ngô Vĩnh Minh 89 Nguyễn Nam Anh 

32 Đỗ Thị Lệ Hằng 90 Nguyễn An 

33 Nguyễn Thái Hoàng Long 91 Trần Minh Hoàng 

34 Trần Thị Phương Nhung 92 Trần Huỳnh Hữu Công 
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35 Ngô Hoàng Phúc 93 Trần Văn Thoại 

36 Lương Công Kiên 94 Võ Tá Phúc 

37 Vi Hoàng Hảo 95 Trần Đức Trung 

38 Kiều Quang Đức 96 Trần Vũ Anh Khoa 

39 Trần Tuấn Hưng 97 Phạm Văn Nguyên 

40 Nguyễn Quy 98 Võ Thị Tuyến 

41 Võ Quang Ngọc 99 Lê Tố Loan 

42 Nguyễn Thanh Sơn 100 Phạm Thị Hoa 

43 Nguyễn Nhật Anh 101 Trần Thị Vũ Lai 

44 Đặng Thế Hùng 102 Nguyễn Huy Tùng 

45 Hoàng Đông Anh 103 Hoàng Ngọc Thái 

46 Nguyễn Tấn Quốc Đại 104 Trần Quốc Tuấn 

47 Lê Công Nghiệp 105 Lê Đỗ Khăc Vinh 

48 Lê Bá Hoàng Trinh 106 Ngô Anh Hoàng 

49 Võ Triều Thắng 107 Nguyễn Minh Mẫn 

50 Đoàn Mạnh Chung 108 Đinh Trọng Hữu 

51 Nguyễn Thái Duy Thành 109 Hồ Xuân Huy 

52 Đoàn Quốc Việt 110 Đoàn Quốc Huy 

53 Trần Minh Quốc 111 Nguyễn Đình Dưỡng 

54 Phan Anh 112 Huỳnh Ngọc Duy 

55 Nguyễn Sỹ Trung 113 Nguyễn Đình Tường 

56 Nguyễn Văn Toàn 114 Nguyễn Mạnh Dũng 

57 Trần Thị Hồng Thúy 115 Nguyễn Đức Tâm 

58 Huỳnh Thị Lan 116 Mai Duy Nhân 

 

 

                                        Chi nhánh Vạn Ninh 

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Lâm Tuấn Anh 19 Nguyễn Văn Tỉnh 

2 Nguyễn Quốc Duy 20 Trần Thanh Vũ 

3 Nguyễn Thế Hòa 21 Võ Hoàng Minh 

4 Phạm Duy Bằng 22 Đồng Quang Hoan 

5 Võ An Chương 23 Vũ Đình Lý 

6 Lê Phúc Hòa 24 Đặng Trương Tuyết Ngân 

7 Huỳnh Đăng Khánh 25 Nguyễn Ngọc Thiên 

8 Nguyễn Mai Phương 26 Trần Anh Quốc 

9 Bùi Thị Kiều Oanh 27 Hồ Thị Thùy Linh 

10 Nguyễn Thị Hoàng Phượng 28 Võ Phạm Ngọc Đạt 

11 Hoàng Đình Hưng 29 Thân Thị Thu Hà 

12 Phạm Ngọc Duy 30 Hồ Trọng Liêm 

13 Nguyễn Thị Hảo 31 Trần Ngọc Lâm 

14 Hoàng Thị Ngân 32 Đặng Văn Thời 
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15 Huỳnh Lê Hữu Hoàng 33 Dương Thành Công 

16 Nguyễn Thị Thấm 34 Võ Mai Trí Thức 

17 Trần Thị Thanh Hương 35 Dương Phi Học 

18 Lê Thị Thu Nguyệt 36 Trần Thị Như Thủy 

    

Chi nhánh Ninh Hòa 

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Trần Anh Thư 22 Lê Minh Hùng 

2 Hồ Minh Hải 23 Ngô Thảo Nguyên 

3 Lê Quốc Trưởng 24 Nguyễn Thị Thúy Kiều Vy 

4 Nguyễn Văn Thịnh 25 Trần Văn Linh 

5 Võ Văn Phi Hùng 26 Mai Hữu Linh 

6 Trịnh Thị Hồng Thuận 27 Trương Khánh Huy 

7 Lê Thị Ngọc Thúy 28 Lê Thị Như 

8 Nguyễn Hoàng Sang 29 Lê Thị Hoàng Mi 

9 
Hà Quốc Thành 

30 
Nguyễn Hoài Bảo 

10 
Nguyễn Cảnh Thực 

31 
Trần Lê Thanh Xuân 

11 
Phan Thanh Chinh 

32 
Dương Văn Thắng 

12 
Hồ Nhật Trung 

33 
Võ Thị Kim Tiến 

13 
Nguyễn Thị Thu Trang 

34 
Dương Thị Thu Dung 

14 
Nguyễn Thị Thạch Trúc 

35 
Lê Thị Thúy Nghĩa 

15 Nguyễn Thị Thu 36 Nguyễn Đức Danh 

16 Trần Thị Sang 37 Nguyễn Tấn Tài 

17 Nguyễn Lê Ngọc Chi 38 Vũ Nam Khánh 

18 Nguyễn Thị Hồng 39 Lê Anh Tài 

19 Nguyễn Thị Xuân Ninh 40 Trần Quốc Bảo 

20 
Võ Thị Hạnh    41 Nguyễn Thị Huyền Trân 

21 Hồ Hải Nam 42 Lê Thị Thu Thảo 
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Chi nhánh Nha Trang 

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Phan Thái Sỹ 37 Võ Thụy Thanh Tâm 

2 Phạm Xuân Thạch 38 Nguyễn Thị Anh Trang 

3 Nguyễn Hùng Phong 39 Võ Triều Toàn 

4 Lê Tư Thành 40 Nguyễn Anh Thơ 

5 Hoàng Văn Bình 41 Hà Thị Bích Thành 

6 Nguyễn Quốc Thái Hòa 42 Trần Thị Lan Uyên 

7 Trần Quang Giang 43 Châu Ngọc Thanh Hải 

8 Võ Thị Thảo Hiền 44 Lê Thị Kim Anh 

9 Nguyễn Thành Hiếu 45 Nguyễn Thị Hòa Bình 

10 Võ Thụy Tuyết Nhung 46 Võ Đình Kiên 

11 Huỳnh Thị Hồng Lam 47 Lâm Khánh Huy 

12 Tôn Nữ Huyền Thanh 48 Trần Thị Tâm 

13 Phan Thị Rự 49 Lý Nguyễn Bửu Trân 

14 Nguyễn Thị Diễm Châu 50 Đào Văn Lộc 

15 Lê Trung Chỉnh 51 Phan Thùy Dung 

16 Hồ Thị Ngọc Dung  52 Nguyễn Ánh Duyên 

17 Trần Quốc Việt 53 Đặng Kim Phong 

18 Nguyễn Thị Lệ Thủy 54 Lê Thị Hồng Xinh 

19 Nguyễn Văn Nhì 55 Hồ Ý Nhi 

20 Phạm Thụy Oanh 56 Lê Thị Như Hoa 

21 Lê Thị Mỹ Dung 57 Phan Thị Cẩm Tiên 

22 Phạm Thành Trung 58 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 

23 Phạm Hà Thị Nguyệt Ánh 59 Mai Thanh Huy 

24 Phạm Văn Lợi 60 Lê Thị Hà 

25 Vũ Đức Thịnh 61 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 

26 Nguyễn Văn Thới 62 Nguyễn Thị Thanh Hải 

27 Đỗ Bội Hoàn 63 Đặng Tiến Đạt 

28 Huỳnh Lưu Quốc Ân 64 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

29 Trần Thị Kim Chi 65 Vũ Cáp Kiều Hạnh 

30 Vũ Thị Thu Hương 66 Phạm Thị Ngọc Hiếu 

31 Nguyễn Thụy Hà Trang 67 Trần Thị Xuân Quỳnh 

32 Tống Ngọc Long 68 Nguyễn Thị Vân Anh 

33 Trần Thị Phan Ánh Hồng 69 Lưu Trọng Tín 

34 Phạm Thị Diệp 70 Ngô Quốc Anh 
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35 Ngô Thị Thu Trang 71 Bùi Trọng Hiến 

36 Đoàn Ngọc Mỹ Trang 72 Phan Thanh Hiền 

73 Trần Anh Thư   

    

 

 

                                           Chi nhánh Diên Khánh 

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Huỳnh Hữu Hạnh 22 Trần Thị Quỳnh Trâm 

2 Nguyễn Bình Nguyên  23 Lưu Thị Ngọc Diệu 

3 Nguyễn Thị Huệ 24 Dương Thúy Lệ 

4 Lệ Thụy Thùy Uyên 25 Phan Lĩ Gia Thuận 

5 Nguyễn Thị Phượng 26 Lê Nhật Hoài Thu 

6 Đỗ Thị Hồng Phấn 27 Nguyễn Sỹ Lâm 

7 Nguyễn Trần Việt Linh 28 Nguyễn Tiến Dũng 

8 Nguyễn Trọng Thành 29 Hồ Như Ý 

9 Ngô Thị Nghĩa 30 Nguyễn Minh Khánh 

10 Nguyễn Đức Lợi 31 Nguyễn Việt Hùng 

11 Ngô Thị Cẩm Tú 32 Nguyễn Thành Đạt 

12 Huỳnh Thị Thanh Thủy 33 Nguyễn Thanh Toàn 

13 Trương Thị Thanh Thúy 34 Lý Quốc Tài 

14 Nguyễn Phi Phượng Hoàng 35 Trần Ngọc Tài 

15 Mai Phú Khánh 36 Trần Thế Toàn 

16 Nguyễn Nguyên Hạnh Nhân 37 Bùi Hồng Trí 

17 Nguyễn Thị Thu Hà 38 Lưu Thị Ngọc Dung 

18 Phạm Minh Uyên 39 Nguyễn Chí Công 

19 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 40 Huỳnh Trung Hiếu 

20 Lê Thị Hồng Sương 41 Ngô Thị Vân Thùy 

21 Lê Thanh Tịnh   

 

 Chi nhánh Cam Lâm:  

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Nguyễn Tấn Đạt 19 Hà Quốc Hoàng 

2 Phạm Thị Ái Phương 20 Nguyễn Thái Hưng 

3 Lê Thị Tuyết Hạnh 21 Phạm Quang Hoàng 

4 Võ Thị Ngọc Phương 22 Chu Hữu Đức 

5 Phạm Quang Huy 23 Trần Quốc Dũng 

6 Nguyễn Trương 24 Nguyễn Minh Tiến 

7 Trương Thị Ngọc Bích 25 Nguyễn Thanh Hiếu 

8 Lê Quỳnh Dung 26 Nguyễn Bảo Tôn 
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9 Nguyễn Thị Nhật Hiệp 27 Võ Đinh Sơn Tùng 

10 Nguyễn Thị Ngọc Vân 28 Tô Quốc Hiếu 

11 Huỳnh Thị Hàn Ni 29 Nguyễn Thị Thảo Ny 

12 Nguyễn Thị Thu Hà 30 Đoàn Thị Thu Thủy 

13 Văn Thị Bích Nguyệt 31 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 

14 Nguyễn Thị Thúy Hằng 32 Đỗ Quyên 

15 Nguyễn Thị Kim Ánh 33 Lê Thị Tuyết Nhung 

16 Huỳnh Thị Phương Thúy 34 Mai Thị Bích Duyên 

17 Đỗ Nguyễn Đăng Khoa 35 Phan Đức Chưởng 

18 Lê Thị Minh Khang   

 

 

                                      Chi nhánh Cam Ranh 

  

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Lê Trần Thái 26 Lê Thị Hồng Phấn 

2 Ngô Văn Quang 27 Đặng Thị Thu Thoa 

3 Phan Đăng Cương 28 Mạc Lê Đăng Phong 

4 Phan Thị Phương Dung 29 Nguyễn Thị Thoa 

5 Nguyễn Ngọc Tính 30 Hồ Minh Huy 

6 Trịnh Thị Mai 31 Nguyễn Thị Nhứt 

7 Dương Thị Hằng 32 Lã Thị Thùy 

8 Huỳnh Thị Lăng 33 Châu Thị Thanh Loan 

9 Nguyễn Thị Kim Dung 34 Nguyễn Thị Sương 

10 Đào Ngọc Hiền 35 Phạm Đình Quốc Cường 

11 Đỗ Xuân Hải 36 Châu Minh Sơn 

12 Nguyễn Hoài Đức 37 Lê Hạnh Bình 

13 Nguyễn Thành Quân 38 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 

14 Nguyễn Văn Trường 39 Nguyễn Hà Dung 

15 Trương Thị Anh Đào 40 Ngô Bảo Tố Nga 

16 Cao Thị Thúy Trang 41 Nguyễn Chính Duy 

17 Phan Thị Phương Thảo 42 Phạm Phương Anh 

18 Võ Thị Kim Hương 43 Bùi Thị Hoàng Giang 

19 Nguyễn Thị Thu Thủy 44 Nguyễn Thanh Toàn 

20 Nguyễn Ngọc Danh 45 Thái Doãn Đường 

21 Phan Thị Quý 46 Trần Quốc Quân 

22 Nguyễn Thị Mai Trí 47 Mạc Lê Như Xuân 

23 Lý Ngọc Hiếu 48 Trần Hồ Chí Trung 

24 Nguyễn Huy Vũ 49 Bùi Thị Mỹ Hằng 

25 Lê Thị Hồng Thắm 50 Phan Thảo Như Quỳnh 
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Chi nhánh Khánh Vĩnh:  

       

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Lê Xuân Khoa 6 Nguyễn Trần Vịnh 

2 Nguyễn Quang Phương 7 Nguyễn Trần Phước Trung 

3 Phan Thành Nghĩa 8 Nguyễn Thị Hiệu 

4 Đào Nguyễn Duy Nhất Thống 9 Tô Quang Vĩnh 

5 Trịnh Văn Định 10 Lê Thị Hồng 

11 Bùi Ngọc Hoàng Vy   

 

 

                                     Chi nhánh Khánh Sơn:   

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Nguyễn Hữu Đức 3 Lê Văn Hùng 

2 Hồ Văn Bình 4 Trần Nguyên Phú 

5 Nguyễn Công Minh   
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                                             DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin 

 

01. Nguyễn Thị Thu Hà                                   02.Trần Đức Độ 

03. Hoàng Phan Nhã Trân                               04. Lê Trọng Tuệ     

05. Trần Tuấn Vũ                                            06. Nguyễn Thị Lệ Huyền    

07. Nguyễn Thị Huệ                                        08. Tôn Thất Huy Thịnh 

09. Nguyễn Thị Vân                                        10. Nguyễn Vi Nhất Trâm 

11. Nguyễn Thị Thùy Trang                           12. Đào Phong    

13. Nguyễn Thị Ngọc Oanh                            14. Phạm Thị Nhung   

15. Nguyễn Đức Huy./.                                       
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                                             DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STNMT, ngày       tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

         Trung tâm Phát triển quỹ đất   

 

STT Họ & Tên 
 

Chức vụ 

1 Nguyễn Tiến Lưu Giám đốc 

2 Nguyễn Tấn Thanh Phó Giám đốc 

3 Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc 

4 Nguyễn Thị Phương Thảo        Trưởng phòng 

5 Đỗ Thị Sô Kế toán trưởng  

6 Cao Thị Hải Vân Chuyên viên 

7 Phạm Thị Giang Nhân viên 

8 Phan Nguyễn Thanh Nhàn “ 

9 Lê Thanh Trà   Trưởng Phòng 

10 Đỗ Duy Luân  Phó trưởng phòng 

11 Lê Thị Thu Nguyệt  Chuyên viên 

12 Nguyễn Huỳnh Thị Hồng Vân  “ 

13 Phạm Thu Huyền “ 

14 Lê Trí Hải Chuyên viên 

15 Thân Trọng Hiếu Nhân viên 

16  Từ Thế Anh Chuyên viên 

17 Hồ Thị Hòa Nhân viên 

18 Đỗ Duy Bình Trưởng phòng 

19 Hà Văn Hùng  Phó trưởng phòng 

20 Phan Hoàng Tuấn Anh Phó trưởng phòng 

21 Đào Thị Phương Lam Chuyên viên 

22 Phạm Thị Kiều My Nhân viên 

23 Trần Phương Hà Nhân viên 

24 Đoàn Quý Dương Trưởng phòng 

25 Nguyễn Thị Thu Hoa Phó trưởng phòng 

26 Nguyễn Công Thành Phó trưởng phòng 

27 Khổng Huyền Nhi Chuyên viên 

28 Võ Triều Dung “ 

29 Phạm Văn Phúc “ 

30 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nhân viên 

31 Phạm Quốc Khánh “  

32 Nguyễn Mạnh Tiến “ 

33 Trần Quang Duy “ 

34 Khắc Mạnh Cường Kỹ thuật trưởng 
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35 Nguyễn Bá Ngọc Hoàng Nhân viên 

36 Nguyễn Văn Phượng Nhân viên 

37 Võ Văn Quỳnh Nhân viên 

38 Ngô Thanh Hằng   Nhân viên 

39 Ngô Xuân Vỵ Nhân viên 

40 Phan Thị Tuyết Trinh Nhân viên 
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